
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 C01 Nguyễn Phan Mỹ Anh 06/09/2007 10C11 35

2 C02 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 26/03/2007 10C14 35

3 C03 Đỗ Thùy Dương 27/10/2007 10C13 35

4 C04 Lê Minh Hà 06/12/2007 10C12 35

5 C05 Lê Gia Hân 23/06/2007 10C12 35

6 C06 Nguyễn Phạm Thanh Hòa 03/02/2007 10C15 35

7 C07 Nguyễn Minh Huyền 17/08/2007 10C13 35

8 C08 Phạm Khánh Huyền 25/08/2007 10C12 35

9 C09 Đỗ Tô Khánh Linh 12/07/2007 10C12 35

10 C10 Nguyễn Thị Phương Linh 25/06/2007 10C11 35

11 C11 Trần Nguyễn Phương Linh 15/12/2007 10C15 35

12 C12 Nguyễn Ngọc Minh 30/11/2007 10C11 35

13 C13 Nguyễn Hồng Ngọc 29/11/2007 10C11 35

14 C14 Đỗ Thảo Nguyên 03/09/2007 10C15 35

15 C15 Ngô Trần Bảo Nhi 04/11/2007 10C12 35

16 C16 Phạm Thị Quỳnh Như 18/05/2007 10C13 35

17 C17 Đào Thị Minh Phương 09/04/2007 10C15 36

18 C18 Đỗ Nam Phương 22/09/2007 10C12 36

19 C19 Nguyễn Vũ Mai Phương 02/02/2007 10C12 36

20 C20 Đặng Hưng Thịnh 25/08/2007 10C14 36

21 C21 Hồ Khánh Uyên 03/10/2007 10C13 36

22 C22 Đào Thị Cẩm Vi 24/12/2007 10C15 36

23 C23 Đoàn Phương Anh 23/02/2006 11B12 36

24 C24 Nguyễn Duy Anh 04/07/2006 11B13 36

25 C25 Cồ Thị Hương Giang 04/11/2006 11B11 36

26 C26 Nguyễn Khánh Hồng 01/01/2006 11B9 36

27 C27 Hoàng Minh Hương 25/11/2006 11B14 36

28 C28 Vũ Mai Hương 14/12/2006 11B9 36

29 C29 Trịnh Hoàng Khánh Huyền 17/09/2006 11B12 36

30 C30 Nguyễn Phương Linh 25/11/2006 11B11 36
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31 C31 Nguyễn Thùy Linh 10/12/2006 11B11 36

32 C32 Lưu Diệu Hương Maia 05/05/2006 11B12 36

33 C33 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 31/08/2006 11B11 36

34 C34 Nguyễn Ngọc Thành 10/08/2006 11B5 36


